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1 7480201 Công nghệ thông tin 11 3 11 3 6 3 0 1 1 90.91% 90.91% 2 8 0 0

2 7340101 Quản trị kinh doanh 40 30 40 30 7 25 4 1 3 92.50% 92.50% 1 33 1 2

3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 68 44 68 44 53 10 0 4 1 98.53% 98.53% 0 62 1 0

4 7320108 Quan hệ công chúng 13 9 13 9 3 8 1 1 0 100.00% 100.00% 0 12 1 0

5 7420201 Công nghệ sinh học 2 2 2 2 2 0 0 0 0 100.00% 100.00% 0 2 0 0

6 7540101 Công nghệ thực phẩm 4 2 4 2 4 0 0 0 0 100.00% 100.00% 0 4 0 0

7 7220201 Ngôn ngữ Anh 20 13 20 13 2 17 0 0 1 95.00% 95.00% 0 18 0 1

8 7380107 Luật kinh tế 15 12 15 12 0 7 6 1 1 93.33% 93.33% 1 13 0 0

9 7720301 Điều dưỡng 41 40 41 40 29 9 1 0 2 95.12% 95.12% 13 23 0 3

10 7310608 Đông phương học 12 12 12 12 2 9 0 0 1 91.67% 91.67% 0 11 0 0

11 7720201 Dược học 26 21 26 21 20 1 3 1 1 96.15% 96.15% 2 22 1 0

252 188 252 188 128 89 15 9 11 95.63% 95.63% 19 208 4 6Tổng cộng:
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